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Hà Nội, ngày  26   tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành khung xử lý kỷ luật sinh viên 

áp dụng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5248/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung xử lý kỷ luật sinh viên áp dụng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và toàn thể sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận: 

 

- Như Điều 2;



            

- Lưu HC-TH, CT&CTSV.

	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Văn Kim
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KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN
ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 307 /QĐ-XHNV-CT&CTSV ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng)
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ

học tập 01 năm học
	Buộc

thôi học
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Vô lễ với giảng viên, cán bộ viên chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	2.
	- Giả mạo chữ ký người khác để giải quyết công việc cá nhân

- Khai man hồ sơ, lý lịch để hưởng các loại học bổng hoặc sử dụng giấy tờ giả để hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

	3.
	Sử dụng văn bằng/chứng chỉ giả để được vào học
	
	
	
	
	Tước quyền vào học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên

	4.
	Không chấp hành quy định về việc nộp và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sinh viên trong quá trình học
	
	
	
	
	Tùy mức độ vi phạm, xử lý từ mức cảnh cáo đến buộc thôi học

	5.
	Nghỉ học không có lý do trên 01 học kỳ (hoặc trên 04 tháng) 
	
	
	
	
	Buộc thôi học

	6.
	Vi phạm quy định về bảo lưu kết quả học tập
	
	
	
	
	Tùy mức độ vi phạm xử lý từ mức khiển trách đến buộc thôi học

	7.
	Học/thi hộ hoặc nhờ người học/thi hộ
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng, sau khi xử lý kỷ luật, có thể giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý và điều tra

	8.
	Mang tài liệu hoặc điện thoại vào phòng thi (Kể cả chưa sử dụng)
	
	
	
	
	Tùy mức độ vi phạm, xử lý từ mức cảnh cáo đến buộc thôi học

	9.
	Nộp học phí chậm so với thời gian quy định của Nhà trường
	
	
	
	
	Tùy mức độ vi phạm xử lý từ mức khiển trách đến buộc thôi học

	10.
	Làm hư hỏng tài sản trong ký túc xá, giảng đường và tài sản khác của nhà trường

	1. 
	- Nếu mức độ chưa nghiêm trọng, giá trị tài sản bị hư hỏng thấp
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Sau khi có Quyết định thi hành kỷ luật, sinh viên phải bồi thường 100% giá trị tài sản

	2. 
	- Nếu mức độ nghiêm trọng, giá trị tài sản bị hư hỏng cao
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	11.
	- Đưa phần tử xấu vào trường để ăn cắp, trấn lột, tống tiền, đánh người hoặc có các hành vi phi pháp khác
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	3. 
	- Sinh viên ăn cắp, trấn lột, tống tiền, đánh người hoặc có các hành vi phi pháp khác
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	4. 
	- Mượn hoặc cho người khác mượn thẻ sinh viên
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	12.
	Vi phạm quy định về an toàn giao thông
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

	13.
	Không chấp hành đeo thẻ sinh viên khi đến trường
	
	
	
	
	Không được tham gia học tập, hoạt động trong khuôn viên trường. Trường hợp tái phạm sẽ xem xét kỷ luật từ mức khiển trách đến buộc thôi học

	14.
	Đánh nhau, tổ chức đánh nhau dưới mọi hình thức
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	15.
	- Hút thuốc, uống rượu bia khi đến trường

- Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	16.
	- Mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng, vận chuyển chất ma tuý và các chất gây nghiện khác
- Mua bán, môi giới mại dâm
	
	
	
	Lần 1
	Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	17.
	- Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, chống đối, viết truyền đơn, áp phích trái với quy định
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	5. 
	- Phát ngôn bừa bãi, thiếu suy nghĩ, sai lệch ở nơi công cộng, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường, ảnh hưởng xấu đến tập thể và cá nhân khác
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	6. 
	- Viết bài, lưu giữ hoặc tuyên truyền phản ánh thiếu trung thực dưới mọi hình thức gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ĐHQGHN và Nhà trường
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	18.
	- Tàng trữ, lưu hành, phát tán văn hoá phẩm đồi trụy
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Tùy theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và truy tố trước pháp luật

	7. 
	- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép, mê tín, dị đoan trong ĐHQGHN, Nhà trường hoặc bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	19.
	Không chấp hành các quy định chung của Nhà trường (đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin, khám sức khỏe….)
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học
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